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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023. 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

I Tổng số                       

1 
Giảng viên cơ hữu theo lĩnh 

vực 
                      

a 
Khoa học giáo dục và đào 

tạo giáo viên 
                      

 1 Ngành Giáo dục Tiểu học      1 4   12 1       7 9  1  

2 Ngành Giáo dục Mầm non    2 9 3   8 6  

3 Ngành Giáo dục Thể chất    2 8    7 2 1 

4 Ngành Giáo dục Chính trị    1 9    6 4  

5 Ngành Sư phạm Toán học    6 4    7 3  

6 Ngành Sư phạm Ngữ Văn    3 7    5 5  

7 Ngành SP Khoa học tự nhiên      1  6 4         6 3   1 

b Kinh doanh và quản lý                       

 1 Ngành Kế toán        3 7         6 4    
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2 Ngành Quản trị kinh doanh    3 7    8 2  

c 
Máy tính và công nghệ 

thông tin 
                      

 1 Ngành Công nghệ thông tin        7 3         6 4    

d 
Nông lâm nghiệp và thủy 

sản 
                      

 1 Ngành Nông nghiệp       3  7         3  7   

đ Nhân văn                       

 1 Ngành Ngôn ngữ Anh        2 8         6 4    

2 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc    3 7    7 3  

e 
Du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 
                      

 1 
Ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
      2   8        8 2    

 g 
Môi trường và bảo vệ môi 

trường 
                      

1 
Ngành Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
   4 6    4 6  

2 
Giảng viên cơ hữu môn 

chung 
      1   8        5  4   

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo lĩnh vực 

STT Họ và tên Năm sinh Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng 

dạy 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo           
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giáo viên 

Nguy n Thị Như Nguyệt 13/10/1980 Nữ  Thạc sỹ Triết học Giáo dục Chính trị 

Trần Hương Giang 11/02/1983 Nữ  Thạc sỹ Triết học Giáo dục Chính trị 

Trần Thị  nh Tuyết 06/10/1984 Nữ  Thạc sỹ Công tác xã hội Giáo dục Chính trị 

Phan Thị Thu Hiền 02/09/1990 Nữ 
 Thạc sỹ Luật Dân sự và Tố tụng 

dân sự 
Giáo dục Chính trị 

Trương Thị Thu Hà 19/04/1989 Nữ  Thạc sỹ Hồ Chí Minh học Giáo dục Chính trị 

Phan Phương Nguyên 21/01/1982 Nam  Thạc sỹ Quản lý Hành chính công Giáo dục Chính trị 

Trần Đức Hiền 03/09/1962 Nam  Tiến sỹ Khoa học chính trị Giáo dục Chính trị 

Lương Thị Lan Huệ 02/09/1976 Nữ  Thạc sỹ Triết học Giáo dục Chính trị 

Dương Thị Hồng Thuận 25/02/1987 Nữ 
 Thạc sỹ Luật Hình sự và tố tụng 

hình sự 
Giáo dục Chính trị 

Ph ng Thị Loan 07/05/1978 Nữ 
 Thạc sỹ Luật hành pháp và Luật 

hành chính 
Giáo dục Chính trị 

Nguy n Thị  uân Hương 28/02/1984 Nữ  Thạc sỹ Tâm lý học Giáo dục Mầm non 

Trần Thị Phương Dung 27/11/1984 Nữ  Thạc sỹ Lý luận &PPGD Âm nhạc Giáo dục Mầm non 

Phạm Thị  ến 22/02/1980 Nữ  Thạc sỹ Giáo dục học Giáo dục Mầm non 

Nguy n Thị Hồng Nhung 09/05/1979 Nữ  Thạc sỹ Văn hóa học Giáo dục Mầm non 

Trương Thị Hoa 09/05/1979 Nữ  Thạc sỹ Lý luận &PPGD Âm nhạc Giáo dục Mầm non 

Trương Thị Thanh Thoài 31/03/1969 Nữ 
 Thạc sỹ Giáo dục học (PPGD Văn 

học) 
Giáo dục Mầm non 

Đinh Thị Thanh Trà 02/09/1983 Nữ  Tiến sỹ Bảo vệ môi trường nông 

nghiệp 
Giáo dục Mầm non 

Trần Công Thoan 03/09/1969 Nam  Thạc sỹ Mỹ thuật Giáo dục Mầm non 

Nguy n Chiêu Sinh 24/04/1977 Nam  Thạc sỹ Mỹ thuật đồ họa Giáo dục Mầm non 
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Dương Thị  nh Tuyết 05/10/1976 Nữ  Tiến sỹ Ngữ văn Giáo dục Mầm non 

Phạm Thị Ngọc Hà 02/09/1976 Nữ  C  nhân Sư phạm Âm nhạc Giáo dục Mầm non 

B i Thị Kim  anh 02/10/1968 Nữ  C  nhân Âm nhạc Giáo dục Mầm non 

Lê Thị Vân 12/11/1973 Nữ 
 C  nhân Sư phạm Giáo dục mầm 

non 

Giáo dục Mầm non 

Phạm Thị Diệu Vinh 03/05/1976 Nữ 
 Thạc sỹ PPGD chuyên ngành 

Thanh nhạc 

Giáo dục Mầm non 

Nguy n Thị Thanh Hà 07/11/1981 Nữ  Thạc sỹ Triết học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Đình Khóa 18/12/1969 Nam 
 Thạc sỹ PPGD chuyên ngành 

Thanh nhạc 
Giáo dục Tiểu học 

Hoàng Thị Tường Vi 07/10/1979 Nữ  Thạc sỹ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

Trần Thị Mỹ Ngọc 05/03/1982 Nữ  Thạc sỹ Lịch s  Đảng Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thị Anh Khuyên 05/03/1983 Nữ  Thạc sỹ Kinh tế chính trị Giáo dục Tiểu học 

Lê Thị Mai Hương 17/02/1985 Nữ  Thạc sỹ Công tác xã hội Giáo dục Tiểu học 

Đoàn Kim Ph c 05/05/1972 Nam  Thạc sỹ Giáo dục học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Đại Thăng 26/09/1969 Nam  Thạc sỹ Mỹ thuật tạo hình Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Quang H e 19/05/1963 Nam  Tiến sỹ Lý luận &PPDH môn Toán Giáo dục Tiểu học 

Phan Trọng Tiến 22/01/1982 Nam  Tiến sỹ Toán Giải tích Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thành Chung 20/10/1982 Nam 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sỹ Toán học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thị Tuyến 22/06/1973 Nữ  Thạc sỹ Giáo dục học (TDTT) Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Văn Duy 25/02/1979 Nam  Tiến sỹ Triết học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thị Th y Vân 23/10/1979 Nữ  Thạc sỹ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thị Như Hương 05/08/1987 Nữ  Thạc sỹ Công tác xã hội Giáo dục Tiểu học 
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Nguy n Thị Huệ 20/04/1972 Nữ  C  nhân Kỹ thuật nữ công Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Thị Như Phư ng 08/11/1985 Nữ  Thạc sỹ Tâm lý học Giáo dục Tiểu học 

Nguy n Quang H a 09/04/1986 Nam  Thạc sỹ Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất 

Lê Trọng Đình Văn 13/03/1987 Nam 
 Thạc sỹ Giáo dục Thể 

chất;(CN.GDQP-AN) 
Giáo dục Thể chất 

Nguy n Anh Tuấn 01/11/1982 Nam  Thạc sỹ Giáo dục học (TDTT) Giáo dục Thể chất 

Lê Thị Hiếu 18/05/1986 Nữ 
 Thạc sỹ Giáo dục học; CN Giáo dục 

quốc ph ng 
Giáo dục Thể chất 

Nguy n Thị Di m H ng 20/04/1984 Nữ  Thạc sỹ Tâm lý học Giáo dục Thể chất 

Nguy n Thế Thành 11/05/1988 Nam  Thạc sỹ Sư phạm giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất 

Nguy n  uân Hải 03/11/1987 Nam  Thạc sỹ Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất 

Cao Phương 15/07/1981 Nam 
 Tiến sỹ GDTC & huấn luyện thể 

thao 
Giáo dục Thể chất 

Trần Th y 06/02/1972 Nam 
 Tiến sỹ TDTC và Huấn luyện thể 

thao 
Giáo dục Thể chất 

Dương Thế Công 09/04/1977 Nam 
 Thạc sỹ Quản lý giáo dục; (C  nhân 

GDQP) 
Giáo dục Thể chất 

Lê Thị Thu Phương 05/02/1988 Nữ 
 

Thạc sỹ Sinh (Động vật học) 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Nguy n Thị Thanh Bình 12/05/1989 Nữ 
 

Tiến sỹ Vật lý 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Trần Thị Hoài Giang 29/10/1985 Nữ 
 

Tiến sỹ Khoa học kỹ thuật 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Nguy n Mậu Thành 20/03/1983 Nam  
Tiến sỹ Hóa vô cơ 

Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

V  Văn Thiệp 21/08/1985 Nam 
 

Tiến sỹ Sinh (Động vật học) 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 
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Phạm Thị Thanh Hương 01/02/1984 Nữ 
 

Thạc sỹ Lý luận &PPDH Vật lý 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Nguy n Đức Minh 10/07/1986 Nam 
 

Thạc sỹ Hóa học 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Trần Đức Sỹ 22/12/1984 Nam 
 

Thạc sỹ Hóa học 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Lý Thị Thu Hoài 18/06/1986 Nữ 
 

Tiến sỹ Hóa học 
Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Nguy n Đức Vư ng 17/07/1967 Nam 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sỹHóa học 

Sư phạm khoa học tự 

nhiên 

Nguy n Thị Hoài An 12/10/1986 Nữ  Thạc sỹ Văn học Việt Nam Sư phạm Ngữ văn 

Lại Thị Hương 21/04/1985 Nữ  Tiến sỹ Lịch s  thế gi i Sư phạm Ngữ văn 

Lương Hồng Văn 10/10/1963 Nam 
 Thạc sỹ Lý thuyết và Lịch s  Văn 

học 
Sư phạm Ngữ văn 

Hoàng Thị Ngọc Bích 20/10/1983 Nữ  Thạc sỹ Văn hóa học Sư phạm Ngữ văn 

Phạm Thị Hà 11/10/1976 Nữ  Tiến sỹ Ngôn ngữ học Sư phạm Ngữ văn 

Nguy n Đình H ng 19/07/1968 Nam  Tiến sỹ Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn 

Nguy n Thị Quế Thanh 18/06/1975 Nữ  Thạc sỹ Văn học nư c ngoài Sư phạm Ngữ văn 

Đ ng Hoàng  ến 30/03/1983 Nữ  Thạc sỹ Lý luận Văn học Sư phạm Ngữ văn 

Trần Thị Mỹ Hồng 06/11/1972 Nữ  Thạc sỹ Văn học Việt Nam Sư phạm Ngữ văn 

Trần Thị Tuyết Nhung 06/12/1987 Nữ  Thạc sỹ Lịch s  Việt Nam Sư phạm Ngữ văn 

Hoàng Tuấn Nhã 31/03/1984 Nam  Tiến sỹ Công nghệ thông tin Sư phạm Toán học 

Trần Hồng Nga 02/09/1986 Nữ  Thạc sỹ Lý thuyết  S&TK Toán Sư phạm Toán học 

Lê Thị Diệu Hiền 10/03/1990 Nữ  Tiến sỹ Vật lý và Toán Sư phạm Toán học 

Lê Thị Bạch Liên 01/02/1983 Nữ  Tiến sỹ Toán học Sư phạm Toán học 
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Lê Thị Kiều  anh 25/02/1985 Nữ  Tiến sỹ LL&PPDH Vật lý Sư phạm Toán học 

Trần Mạnh H ng 20/10/1981 Nam  Thạc sỹ Đại số và Lý thuyết số Sư phạm Toán học 

Hoàng Thị Duyên 26/07/1986 Nữ  Tiến sỹ Lý thuyết  S&TK Toán Sư phạm Toán học 

Nguy n Kế Tam 02/09/1964 Nam  Thạc sỹ Đại số và Lý thuyết số Sư phạm Toán học 

Hoàng Sỹ Tài 26/03/1987 Nam  Thạc sỹ VLLT& VL Toán Sư phạm Toán học 

Trần Ngọc Bích 23/08/1985 Nữ 
 Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và Vật lý 

toán 
Sư phạm Toán học 

2 Kinh doanh và quản lý           

Nguy n Thị Hương Liên 13/02/1987 Nữ  Thạc sỹ Kinh tế chính trị Kế toán 

Nguy n Thị Kim Phụng 22/11/1988 Nữ  Thạc sỹ Kinh tế Kế toán 

Nguy n Thị Diệu Thanh 27/04/1989 Nữ  Thạc sỹ Kế toán Kế toán 

Lê Khắc Hoài Thanh 25/11/1989 Nữ 
 Thạc sỹ Giao thông vận tải và Kinh 

tế Hàng Hải 
Kế toán 

Nguy n Thị Thanh Nga 29/07/1987 Nữ  Thạc sỹ Chính sách công Kế toán 

Trương Th y Vân 04/06/1985 Nữ  Tiến sỹ Kế toán Kế toán 

Phan Thị Thu Hà 20/08/1982 Nữ 
 Thạc sỹ Kế toán kiểm toán và phân 

tích 
Kế toán 

Nguy n Thị Th y Linh 24/05/1989 Nữ  Thạc sỹ Kế toán Kế toán 

Trần Tự Lực 21/04/1977 Nam  Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp Kế toán 

Trần Thị Thu Th y 10/11/1981 Nữ  Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp Kế toán 

Hoàng Thị Dụng 15/06/1983 Nữ  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Nguy n Tuyết Khanh 08/08/1985 Nữ  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Phan Văn Thành 27/10/1987 Nam  Tiến sỹ Kinh tế Quản trị kinh doanh 
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Lại Minh Tuấn 12/03/1979 Nam  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Nguy n Văn Chung 12/01/1983 Nam  Tiến sỹ Kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Hải Vân 02/11/1975 Nữ  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Nguy n Thị Bạch C c 01/06/1991 Nữ  Thạc sỹ Luật Kinh tế Quản trị kinh doanh 

Mai Thị Huyền Nga 03/01/1973 Nữ  Thạc sỹ QTKD; (c  nhân Kế toán) Quản trị kinh doanh 

B i Khắc Hoài Phương 19/05/1984 Nữ  Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh 

Dương Hải Long 11/10/1987 Nam  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

3 Máy tính và công nghệ thông 

tin 

          

Hoàng Đình Tuyền 10/01/1986 Nam  Tiến sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Nguy n Thị Hà Phương 18/02/1985 Nữ   Tiến sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Phan Thị Huyền Trang 01/06/1988 Nữ  Tiến sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Nguy n Duy Linh 30/01/1985 Nam  Thạc sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Nguy n Nương Qu nh 22/04/1982 Nữ  Thạc sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Đậu Mạnh Hoàn 06/05/1976 Nam 
 Tiến sỹ Khoa học và kỹ thuật máy 

tính 
Công nghệ thông tin 

Trần Văn Cường 26/12/1981 Nam  Tiến sỹ Kỹ thuật Máy tính Công nghệ thông tin 

Hoàng Văn Thành 20/05/1988 Nam  Tiến sỹ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

Phạm  uân Hậu 26/10/1980 Nam  Tiến sỹ Kỹ thuật máy tính Công nghệ thông tin 

Trần Thị Lụa 04/02/1983 Nữ  Thạc sỹ Thông tin thư viện Công nghệ thông tin 

4 Nông lâm nghiệp và thủy sản           

B i Thị Thục Anh 15/09/1983 Nữ  Thạc sỹ Nông nghiêp (Trồng trọt) Nông nghiệp 

Phan Thị Mỹ Hạnh 14/02/1983 Nữ  Thạc sỹ Nuôi trồng th y sản Nông nghiệp 
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Nguy n Thị Thanh Th y 21/07/1983 Nữ  Thạc sỹ Nuôi trồng th y sản Nông nghiệp 

Trương Thị Hoàng Hà 15/04/1983 Nữ  Tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp Nông nghiệp 

Nguy n Thị Qu nh Phương 30/04/1987 Nữ  Thạc sỹ Lâm học Nông nghiệp 

Diệp Thị Lệ Chi 09/02/1983 Nữ  Thạc sỹ Nông nghiệp (Chăn nuôi) Nông nghiệp 

Lê Thị Hương Giang 20/11/1983 Nữ  Thạc sỹ Nông nghiệp (Trồng trọt) Nông nghiệp 

Trần Thị  ên 15/04/1984 Nữ  Thạc sỹ Nuôi trồng th y sản Nông nghiệp 

Trần Thế H ng 19/10/1979 Nam  Tiến sỹ Nông học Nông nghiệp 

Võ Khắc Sơn 07/04/1981 Nam  Tiến sỹ Kỹ thuật Trồng trọt Nông nghiệp 

Nhân văn            

Hoàng Ngọc Anh 25/04/1981 Nữ 
 Thạc sỹ Lý luận và PPDH Tiếng 

Anh 
Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thị Lệ H ng 12/07/1981 Nữ  Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thị Hồng Thắm 04/09/1987 Nữ 
 Thạc sỹ Lý luận &PPDH Tiếng 

Anh 
Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thọ Phư c Thảo 11/05/1986 Nữ  Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

Trần Thị Phương T  20/10/1988 Nữ 
 Thạc sỹ Lý luận và PPDH Tiếng 

Anh 
Ngôn ngữ Anh 

Mai Thị Th y Dung 20/09/1988 Nữ 
 Thạc sỹ Lý luận &PPGD Tiếng 

Anh 
Ngôn ngữ Anh 

Lê Thị H ng 25/07/1976 Nữ  Tiến sỹ Ngôn ngữ học (Tiếng Anh) Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thị Hồng Th y 11/04/1987 Nữ 
 Thạc sỹ Lý luận &PPDH Tiếng 

Anh 
Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thị Lan Anh 06/05/1968 Nữ 
 Thạc sỹ Giáo dục học (PPGD Tiếng 

Anh) 
Ngôn ngữ Anh 

Nguy n Thị Mai Hoa 28/05/1971 Nữ  Tiến sỹ Ngôn ngữ học (Tiếng Anh) Ngôn ngữ Anh 
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Hoàng Hoa Ngọc Lan 13/02/1984 Nữ  Thạc sỹ Giáo dục học Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trương Vũ Ngọc Linh 02/02/1984 Nữ 
 Tiến sỹ Ngôn ngữ học và NN học 

ứng dụng (Tiếng Trung) 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Hoàng Thị Mỹ Hạnh 10/02/1983 Nữ  Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Trung Quốc 

V  Văn Quốc Huy 17/12/1986 Nam 
 Tiến sỹ Ngôn ngữ học và NN học 

ứng dụng (Tiếng Trung) 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Lại Thị Mỹ Hư ng 01/07/1983 Nữ 
 Thạc sỹ NN học và NN học ứng 

dụng (Tiếng Trung) 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Nguy n Quốc Bảo 27/10/1985 Nam 
 Thạc sỹ NN học và NN học ứng 

dụng (Tiếng Trung) 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

Mai Thị Như H ng 16/06/1988 Nữ  Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng Ngôn ngữ Trung Quốc 

Lê Thị Như Th y 14/10/1974 Nữ 
 Thạc sỹ NN học và NN học ứng 

dụng (Tiếng Trung) 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

V  Thị Dung 08/06/1974 Nữ  Tiến sỹ Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Trung Quốc 

Hoàng Thị Hà 16/08/1968 Nữ  Thạc sỹ Tiếng Anh Ngôn ngữ Trung Quốc 

6 Du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

          

Phan Nữ Ý Anh 22/02/1988 Nữ 
 

Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Phan Thị Thu Hà 27/05/1985 Nữ 
 

Thạc sỹ Kinh tế chính trị 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Dương Thị Mai Thương 04/10/1988 Nữ 
 

Thạc sỹ Địa lý học (Địa lý du lịch) 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Phạm Thị Bích Th y 26/03/1988 Nữ  
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Trương Quang H ng 25/03/1985 Nam 
 Thạc sỹ Quản lý dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
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Lê Thị Hồng Vân 20/11/1979 Nữ 
 

Thạc sỹ Quản trị du lịch và lữ hành 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Phan Thị Qu nh Trang 04/12/1988 Nữ 
 

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Mai  uân H ng 18/07/1983 Nam 
 

Tiến sỹ Chiến lư c phát triển 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Nguy n Thị Như H a 28/03/1979 Nữ 
 Thạc sỹ Phương pháp dạy học Lịch 

s  
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Nguy n  uân Hảo 04/08/1975 Nam 
 Tiến sỹ Kinh tế & Quản lý thương 

mại 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

7 Môi trường và bảo vệ môi 

trường 

          

Phan Thanh Quyết 24/01/1985 Nam 
 

Tiến sỹ Lâm học 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Nguy n Thị Tuấn Diệp 14/06/1982 Nữ 
 

Thạc sỹ QLTN và Môi trường 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Hoàng Anh Vũ 30/04/1987 Nam 
 

Thạc sỹ Khoa học Môi trường 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

V  Thị Nho 25/06/1988 Nữ 
 

Thạc sỹ Công nghệ Môi trường 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Nguy n Thị Hương Bình 24/01/1983 Nữ 
 

Thạc sỹ Sinh học 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Nguy n Thị Thanh Hương 23/09/1980 Nữ  
Thạc sỹ Phát triển nông thôn 

Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Nguy n Thị Minh L i 13/07/1976 Nữ 
 

Tiến sỹ Hóa học môi trường 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Trần Lý Tư ng 10/06/1980 Nam  
Tiến sỹ Kỹ thuật Môi trường 

Quản lý tài nguyên và 

môi trường 



Biểu mẫu 20 

Trần Công Trung 13/03/1983 Nam 
 Thạc sỹ Kỹ thuật (Kỹ thuật dân 

dụng) 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Nguy n Phương Văn 30/03/1983 Nam 
 

Tiến sỹ Lâm sinh 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

8 Giảng viên cơ hữu môn 

chung 

     

 Lê Thị Thu Hiền 16/04/1989 Nữ  Thạc sỹ Địa lý học  

 Hoàng Thanh Tuấn 30/10/1989 Nam  Thạc sỹ Lịch s  Đảng CSVN  

 Dương Vũ Thái 29/06/1988 Nam  
Thạc sỹ Lý luận & phương pháp 

dạy học Lịch s   

 
Cao Thị Thanh Th y 18/10/1976 Nữ 

 Thạc sỹ Giáo dục học (PPGD Địa 

lý) 
 

 
Nguy n Thị Thanh Nhàn 18/03/1987 Nữ 

 Thạc sỹ Địa lý Tài nguyên và Môi 

trường 
 

 Lê Trọng Đại 14/05/1963 Nam  Thạc sỹ Lịch s  thế gi i  

 Trương Thị Tư 04/01/1971 Nữ  Tiến sỹ Địa lý  

 Nguy n Hữu Duy Vi n 13/02/1988 Nam  Thạc sỹ S  dụng và Bảo vệ TNMT  

 Vương Kim Thành 09/11/1973 Nam  Thạc sỹ Địa lý  

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Lĩnh vực Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 6 

2 Kinh doanh và quản lý 7 

3 Máy tính và công nghệ thông tin 5 

4 Nông lâm nghiệp và thủy sản 8 
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5 Nhân văn 2 

6 Môi trường và bảo vệ môi trường 1 

  

  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Th  trư ng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 


